
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT  Đơn giá 
Số 

lượng
Thành tiền

1 Attomat 30A 2 cực bộ                                      90,000 

2 Băng cuốn bọc ống bảo ôn mét                                        8,000 

3 Bổ sung ga điều hoà  ga 22 (9.000 -12.000BTU) lần  250.000 - 300.000 

4 Bổ sung ga điều hoà ga 22 (18.000 -24.000BTU) lần  300.000 - 380.000 

5 Bổ sung ga điều hoà 410A, R32 (18.000 -24.000BTU) lần  390.000 - 500.000 

6 Bổ sung ga điều hoà 410A, R32 (9.000 -12.000BTU) lần  350.000 - 450.000 

7 Bơm ga lại toàn bộ điều hoà  ga 22 (9.000 -12.000BTU) lần                                    390,000 

8 Bơm ga lại toàn bộ điều hoà ga 22 (18.000 -24.000BTU) lần                                    500,000 

9
Bơm ga lại toàn bộ điều hoà 410A, R32 (18.000 -

24.000BTU) 
lần                                    650,000 

10
Bơm ga lại toàn bộ điều hoà 410A, R32 (9.000 -

12.000BTU) 
lần                                    580,000 

11
Công bảo dưỡng bình nóng lạnh (chưa bao gồm phụ kiện, 

vật tư)
công  200,000 - 250,000 

12 Công bảo dưỡng điều hoà 18.000BTU - 24.000BTU công                                    170,000 

13 Công bảo dưỡng điều hoà 9.000BTU - 12.000BTU công                                    160,000 

14 Công Dải đường ống ( Chưa bao gồm vật tư) mét                                      50,000 

15 Công Di chuyển dàn lạnh 9.000BTU - 24.000BTU Bộ  150,000 - 250,000 

16 Công Di chuyển dàn nóng 9.000BTU - 24.000BTU Bộ  150,000 - 250,000 

17 Công đi đường ống đồng (khách tự mua vật tư) Mét                                      50,000 

18 Công đi ống trên trần thạch cao, trần thả mét                                      30,000 

19 Công đục đường ống chôn tường lỗ                                      50,000 

20
Công đục tường chôn ống thoát nước (Không bao gồm trát 

và sơn tường)
mét                                      30,000 

21
Công đục tường chôn ống thoát nước đã bao gồm trát và 

sơn tường
mét                                      60,000 

22
Công đục tường treo ống bảo ôn (Không bao gồm trát và 

sơn tường)
mét                                      50,000 

23
Công đục tường treo ống bảo ôn đã bao gồm trát và sơn 

tường
mét                                      80,000 
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24
Công hàn, Nối ống đồng (đối với nhà khách đã có sẵn 

đường ống)

mối 

hàn
                                     50,000 

25 Công làm sạch đường ống (Khí nito, ga) Bộ                                      90,000 

26
Công lắp đặt bình nóng lạnh (chưa bao gồm phụ kiện, vật 

tư)
công                                    150,000 

27
Công lắp đặt máy (loại gas 410A và Gas 32) ( 18.000 -

24.000BTU)
 Bộ                                    300,000 

28
Công lắp đặt máy (loại gas 410A và Gas 32) ( 9.000 -

12.000BTU)
 Bộ                                    250,000 

29 Công lắp đặt máy (loại gas R22) ( 18.000 -24.000BTU)  Bộ                                    250,000 

30 Công lắp đặt máy (loại gas R22) ( 9.000 -12.000BTU)  Bộ                                    200,000 

31 Công lắp đặt máy giặt (chưa bao gồm phụ kiện, vật tư) công  80,000 - 120,000 

32 Công lắp máy điều hòa tủ đứng 18.000BTU - 36.000BTU  Bộ                                    400,000 

33 Công tháo điều hoà treo tường 18.000 - 24.000BTU công                                    180,000 

34 Công tháo điều hoà treo tường 9.000 - 12.000BTU công                                    150,000 

35
Công vệ sinh máy giặt  lồng đứng (chưa bao gồm phụ kiện, 

vật tư)
công                                    200,000 

36
Công vệ sinh máy giặt  lồng đứng inverter (chưa bao gồm 

phụ kiện, vật tư)
công                                    250,000 

37
Công vệ sinh máy giặt  lồng ngang  INverter(chưa bao gồm 

phụ kiện, vật tư)
công                                    550,000 

38
Công vệ sinh máy giặt  lồng ngang (chưa bao gồm phụ kiện, 

vật tư)
công                                    450,000 

39 Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm (dây đôi)  Mét                                      15,000 

40 Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm (dây đôi)  Mét                                      25,000 

41 Dây điện Trần Phú 2 x 4mm (dây đôi)  Mét                                      28,000 

42 Giá đỡ dàn nóng cho máy 12.000BTU - 18.000BTU  Bộ                                      70,000 

43 Giá đỡ dàn nóng cho máy 18.000BTU - 24.000BTU  Bộ                                    110,000 

44 Giá đỡ dàn nóng cho máy 36.000BTU - 52.000BTU  Bộ                                    250,000 

45 Giá đỡ dàn nóng cho máy 9.000BTU - 12.000BTU  Bộ                                      65,000 

46 Giá đỡ điều hoà ngang  Bộ                                    250,000 

47 Ống bảo ôn dày 10 phi 10  Mét                                      18,000 

48 Ống bảo ôn dày 10 phi 12  Mét                                      20,000 

49 Ống bảo ôn dày 10 phi 16  Mét                                      22,000 

50 Ống bảo ôn dày 10 phi 19  Mét                                      24,000 

51 Ống bảo ôn dày 10 phi 6  Mét                                      16,000 

52 Ống dẫn nước thải mét                                        2,500 

53 Ống đồng  máy 18.000BTU - 36.000BTU (Phi 16)  Mét                                    220,000 

54 Ống đồng  máy 36.000BTU - 52.000BTU (Phi >= 22)  Mét                                    320,000 

55 Ống đồng  máy 9.000BTU - 10.000BTU (dầy 0.61mm)  Mét                                    140,000 

56 Ống đồng máy 12.000BTU - 18.000BTU (dầy 0.61mm)  Mét                                    160,000 

57 Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít)  Bộ                                       45,000 
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Lưu 
ý:

Xác nhận của khách hàng

 - Đối với các trường hợp địa hình khó thi công, phải thuê dàn giáo, hoặc công cụ hỗ trợ, khách hàng sẽ trả chi 
phí cho việc phát sinh này.

 - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Tổng tiền

BP Kỹ Thuật

(Bằng chữ:…................................................................................................................................)

Ngày …..  tháng …..  năm 2022


